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Tên trường: 
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc
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I. Trình độ, ngành đào tạo

1. Trình độ trung cấp.


+ Thời gian đào tạo: 03 năm

+ Đối tượng tuyển sinh: Tuyển học sinh hết lớp 9 (Tốt nghiệp THCS) trở lên. 
1.1. Ngành Hội họa



Mã ngành 5210103

- Môn thi thứ 1: Hình hoạ (điểm hệ số 2)

- Môn thi thứ 2: Trang trí (điểm hệ số 1)


1.2. Ngành Nghệ thuật Biểu diễn Múa dân gian dân tộc









Mã ngành 5210207

- Môn thi thứ 1: Năng khiếu Múa (điểm hệ số 2)

- Môn thi thứ 2: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điểm hệ số 1)

1.3. Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (đàn Tam thập lục, đàn Bầu, đàn Tranh, Sáo…).





Mã ngành 5210216

- Môn thi thứ 1: Điều kiện hình thể hoặc ưu tiên Biết sử dụng nhạc cụ (điểm hệ số 2) 
- Môn thi thứ 2:  Thẩm âm, tiết tấu (điểm hệ số 1): Thí sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên tại chỗ. 
1.4. Ngành Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây (Ghi ta, Trống...).









Mã ngành 5210217

- Môn thi thứ 1:  Biểu diễn nhạc cụ (điểm hệ số 2) 

- Môn thi thứ 2:  Thẩm âm, tiết tấu (điểm hệ số 1): Thí sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên tại chỗ. 
1.5. Ngành Organ




Mã ngành 5210224

- Môn thi thứ 1:  Biểu diễn nhạc cụ (điểm hệ số 2) 

- Môn thi thứ 2:  Thẩm âm, tiết tấu (điểm hệ số 1): Thí sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên tại chỗ. 
1.6. Ngành Thanh nhạc (Hát)


Mã ngành 5210225

- Môn thi thứ 1:   Thanh nhạc (điểm hệ số 2)

- Môn thi thứ 2:  Thẩm âm, tiết tấu (điểm hệ số 1): Thí sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên tại chỗ. 
2. Trình độ Cao đẳng.

2.1. Ngành Quản lý Văn hóa (Xét tuyển) 
Mã ngành 6340436
+ Xét tuyển các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý theo kết quả học bạ THPT.
2.2. Ngành Thanh nhạc (Hát) 


Mã ngành 6210225
-  Môn thi thứ 1: Ngữ văn (xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc  điểm tổng kết môn Ngữ văn theo học bạ 3 năm THPT (điểm hệ số 1).
- Môn thi thứ 2: Thanh nhạc (điểm hệ số 2)
- Môn thi thứ 2:  Thẩm âm, tiết tấu (điểm hệ số 1): Thí sinh thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên tại chỗ. 
2.3. Ngành Hội họa 



Mã ngành 6210103
-  Môn thi thứ 1: Ngữ văn (xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc  điểm tổng kết môn Ngữ văn theo học bạ 3 năm THPT (điểm hệ số 1).

- Môn thi thứ 2: Hình hoạ (điểm hệ số 2)
- Môn thi thứ 3: Trang trí (điểm hệ số 1)
2.4. Ngành Biên đạo múa 


Mã ngành 6210214
-  Môn thi thứ 1: Ngữ văn (xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc  điểm tổng kết môn Ngữ văn theo học bạ 3 năm THPT (điểm hệ số 1).

- Môn thi thứ 2: Năng khiếu Biên đạo Múa (điểm hệ số 2)
- Môn thi thứ 3: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điểm hệ số 1)
2.5. Ngành Diễn viên múa 


Mã ngành 6210213
-  Môn thi thứ 1: Ngữ văn (xét tuyển dựa vào điểm thi kỳ thi THPT hoặc  điểm tổng kết môn Ngữ văn theo học bạ 3 năm THPT (điểm hệ số 1).

- Môn thi thứ 2: Năng khiếu Múa (điểm hệ số 2)
- Môn thi thứ 3: Năng khiếu cảm thụ âm nhạc (điểm hệ số 1)
3. Hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí dự thi, xét tuyển.

3.1. Hồ sơ đăng ký dư thi

3.1.1. Cao đẳng
- Phiếu đăng ký tuyển sinh và xét tuyển (Theo mẫu quy định của trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu tại địa chỉ: http://www.vhnttaybac.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trường.
- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp hoặc Bằng tốt nghiệp; Học bạ THPT,  (Bản sao có công chứng hoặc thí sinh có thể mang bản gốc xuống trường phôtô công chứng).
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 02 ảnh (4x6) kiểu CMT (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)
- 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả thi tuyển.
3.1.2. Trung cấp
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (Theo mẫu quy định của trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc). Thí sinh có thể tải mẫu phiếu tại địa chỉ: http://www.vhnttaybac.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trường.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả thi tuyển.
3.1.3. Lệ phí dự thi và xét tuyển

- Dự thi năng khiếu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn)

- Xét tuyển (Ngành cao đẳng Quản lý văn hóa) 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ.

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức thi tuyển
4.1. Thời gian nộp hồ sơ

- Từ ngày 01 tháng 03 năm 2019 đến 06 tháng 09 năm 2019. Thí sinh có thể nộp theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc Phường Thịnh Lang - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình. 

4.2. Thời gian tổ chức thi tuyển.

+ Trình độ Trung cấp: Được thực hiện nhiều lần trong năm
+ Trình độ Cao đẳng:

- Đợt 01 ngày 24-25 và 26 tháng 07 năm 2019
- Đợt 02 ngày 11-12 và 13 tháng 09 năm 2019

II. Học phí, học bổng.
1. Học phí:

1.1. Đối tượng được miễn học phí theo quy định:

- Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp; Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được miễn 100% học phí.
1.2. Khung học phí áp dụng cho học sinh, sinh viên không thuộc đối tượng miễn, giảm được quy định như sau:

- Các ngành Cao đẳng: 250.000đ/tháng (1 kỳ học gồm 05 tháng)
- Các ngành Trung cấp: 200.000đ/tháng (1 kỳ học gồm 05 tháng)
2. Học bổng và các chế độ chính sách ưu đãi.
- Học sinh, sinh viên học ngành Múa, ngành Mỹ thuật khi nhập học được cấp trang phục học tập.
- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh, sinh viên dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Được hưởng theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ cụ thể: 
- 100% mức tiền lương cơ sở (1.390.000đ/tháng) đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật.
- 80% mức tiền lương cơ sở (1.040.000đ/tháng) đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
- 60% mức tiền lương cơ sở (780.000đ/tháng) đối với học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
Học sinh, sinh viên sau khi nhập học sẽ được nhà trường đảm bảo các chế độ ưu tiên, chế độ chính sách theo đúng quy định hiện hành./.
	Nơi nhận:

- Bộ VHTT&DL (để b/c);

- Tổng cục dạy nghề - Bộ LĐTB&XH (để b/c);

- Sở Lao động Thương binh &Xã hội (để b/c);

- Các trường THPT,THCS các tỉnh;

- Các Sở Văn hóa, TT&DL; Sở GD&ĐT các tỉnh;

- Các Phòng Văn hóa, Phòng GD&ĐTcác tỉnh;

- Lưu VT, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Văn Minh
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